
1 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.
2 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.
3 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.
4 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)….

Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Công ty TNHH Tâm Thiện Phúc – PKĐK Tâm Thiện Phúc
2. Địa chỉ: Phố Bùi Thị Cúc - Xã Ân Thi – Tỉnh Hưng Yên
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến chủ nhật . Mùa hè từ: 7h00 đến

11h30 & 13h30 đến 17h00; Mùa đông từ: 7h30 đến 12h00 & 13h00 đến 16h30.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số giấy phép hành nghề/
Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh1
Vị trí chuyên

môn 2

Thời
gian

đăng ký
hành

nghề tại
cơ sở
khám
bệnh,
chữa
bệnh
khác

(nếu có)3

Ghi
chú4



1 Lương Văn Hướng 000565/HY-CCHN
Khám chữa bệnh
chuyên khoa Chẩn

đoán hình ảnh

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Giám đốc
chuyên môn +
Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh chuyên
khoa chẩn đoán

hình ảnh

2 Chu Xuân Đài 0002725/HY-CCHN Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh chuyên
khoa nội

3 Đỗ Thị Thu Hường 006380/HY-CCHN Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh chuyên
khoa nội



4 Nguyễn Đắc Phú 0001617/HY-CCHN
Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa

ngoại

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh chuyên
khoa ngoại

5 Đinh Thị Bình 000184/QNI-CCHN Khám, chữa bệnh
chuyên khoa da liễu

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh chuyên
khoa da liễu

6 Tạ Huy Thẩm 0001686/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa

Răng hàm mặt

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh chuyên
khoa Răng hàm

mặt

7 Lê Thị Huệ 000069/QNI-CCHN
Khám, chữa bệnh

chuyên khoa Tai Mũi
Họng

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh chuyên
khoa Tai Mũi

Họng



8 Hoàng Thị Dung 000278/HY-CCHN Khám, chữa bệnh
chuyên khoa Sản

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh chuyên
khoa Sản

9 Nguyễn Thọ Bắc 003132/BP-CCHN Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh đa khoa

10 Phạm Thị Thúy Hằng 000671/HY-CCHN
Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa

mắt

8h/ngày
Từ thứ 2 đến thứ 6
mùa hè từ : 7h00-
11h30&13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00&
13h00-16h30

Bác sĩ Khám
bệnh, chữa

bệnh chuyên
khoa mắt



11 Lâm Thị Oanh 005678/HY-CCHN Chuyên khoa xét
nghiệm

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Cử nhân xét
nghiệm y học

12 Nguyễn Ngọc Quân 003870/HY-CCHN Kỹ thuật viên XQ

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Kỹ thuật hình
ảnh y học cao

đẳng

13 Nguyễn Văn Đức 0002281/HY-CCHN

Thực hiện chuyên
môn kỹ thuật của điều
dưỡng theo từng lĩnh
vực chuyên khoa quy
định tại Quyết định số

41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế

điều dưỡng

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Điều dưỡng
Phòng Nội +

Phòng tiểu phẫu

14 Nguyễn Văn Hương 000712/HY-CCHN
Khám bệnh, chữa

bệnh bằng y học cổ
truyền.

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00

Điều dưỡng
Phòng tai mũi

họng



13h00-16h30

15 Bùi Xuân Thoại 005802/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên

môn theo quy định tại
thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng
10 năm 2015 quy
định mã số, tiêu
chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

8h/ngày
Từ thứ 2 đến CN
mùa hè từ : 7h00-
11h30 &13h30-

17h00; Mùa đông
7h30-12h00
13h00-16h30

Điều dưỡng
Phòng Ngoại

Ân Thi, ngày 15 tháng 09 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ


